
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1432N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  GK1432N504  Danh Bằng  GK1432N1  139 135 2.16 KL114
KL404

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2

 TN3214N 162
  

 F
  

 2  GK1432N515  Trần Phúc Duy  GK1432N1  139 136 2.45 KL409  Luật dân sự 2  3  TN3214N   

 3  GK1432N519  Võ Minh Điền  GK1432N1  139 135 2.11 KL404
KL389

 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2

 TN3214N 172
 181
 

 F
  F
  4  GK1432N521  Trần Văn Đức  GK1432N1  139 136 2.17 KL409  Luật dân sự 2  3  TN3214N   

 5  GK1432N522  Trần Văn Đuôn  GK1432N1  139 104 1.88 

KL124
TN034
KL114
KL120
KL404
QP003
TN033
KL370
QP005
ML010
QP004

 Luật tài chính nhà nước
 TT. Tin học căn bản
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 10
 3
 3
 2

 2 TN3214N

 
 

162
 171
  

161
  

 
161

  
161

 

 
 
 F

  F
  

 F
  

 
 F

  
 D

 
 6  GK1432N525  Nguyễn Vũ Hào  GK1432N1  139 137 2.10 KL389  Pháp luật về cạnh tranh  2  TN3214N 181

 
 F

 
 7  GK1432N527  Danh Hiền  GK1432N1  139 135 2.38 KL404

KL114
 Luật hợp đồng thông dụng
 Soạn thảo văn bản pháp luật

 2
 2

 TN3214N  
162

 

 
 F

 

 8  GK1432N530  Nguyễn Thị Ngọc Hoa  GK1432N1  139 112 1.78 

KL322
KL331
KL401
KL388
KL370
KL404
KL102
KL120
KL124

 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Tội phạm học
 Luật ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN3214N

171
 182
 181
 181
  

 
162

  
181

 

 F
  F
  F
  F
  

 
 F

  
 F

 

 9  GK1432N532  Trần Thị Hồng  GK1432N1  139 134 2.23 
KL315
TN033
KL389

 Luật tố tụng dân sự 1
 Tin học căn bản
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 1
 2

 TN3214N
172

 152
 183
 

 F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1432N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  GK1432N532  Trần Thị Hồng  GK1432N1  139 134 2.23     TN3214N   

 10  GK1432N533  Trương Minh Hùng  GK1432N1  139 126 2.09 

KL315
KL331
KL409
KL314
KL322
KL401

 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật dân sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật lao động 1
 Tội phạm học

 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3214N

172
 182
 171
 182
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 11  GK1432N535  Nguyễn Hoàng Hữu  GK1432N1  139 135 2.38 KL315
QP004

 Luật tố tụng dân sự 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 2
 2

 TN3214N 172
 161
 

 F
  F
 

 12  GK1432N537  Trương Lê Huy  GK1432N1  139 113 1.84 

KL120
KL113
KL132
KL370
KL218
KL304
KL105
KL124
TN033

 Luật hình sự 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Luật so sánh
 Luật tài chính nhà nước
 Tin học căn bản

 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 3
 1

 TN3214N

 
152

  
 
 
 
 
 
 

 
 F

  
 
 
 
 
 
 

 13  GK1432N539  Nguyễn Trung Kiên  GK1432N1  139 124 1.99 

KL302
KL331
KL101
KL314
KL315
KL388
KL124

 Luật hiến pháp 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật ngân hàng
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3214N

191
 182
 161
 183
 172
 181
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 14  GK1432N541  Phù Bùi Chí Lân  GK1432N1  139 89 2.11 

KL302
KL304
KL309
KL389
KL124
KL314
KL370
KL120
KL331
KL131
KL315
KL404

 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214N

162
 171
 172
 181
  

183
 191
 171
 182
 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1432N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  GK1432N541  Phù Bùi Chí Lân  GK1432N1  139 89 2.11 KL375

KL409
TN033
KL051
KL388
KL114
KL301
KL322

 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 2
 Tin học căn bản
 Quyền con người
 Luật ngân hàng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hiến pháp 1
 Luật lao động 1

 3
 3
 1
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214N 182
 171
 152
 162
  

162
 161
 171
 

 F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
 

 15  GK1432N544  Lê Quang Minh  GK1432N1  139 132 2.25 
KL124
KL315
KL388

 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật ngân hàng

 3
 2
 2

 TN3214N
 
 
 

 
 
 

 16  GK1432N546  Lâm Thị Bảo My  GK1432N1  139 123 2.00 

KL375
KL389
KL404
KL314
KL131
KL331
KL301
TN033

 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật thương mại 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hiến pháp 1
 Tin học căn bản

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1

 TN3214N

182
 183
 172
 183
 171
 182
 161
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  17  GK1432N548  Trương Thành Nguyên  GK1432N1  139 137 2.14 KL322  Luật lao động 1  2  TN3214N   

 18  GK1432N554  Trần Thành Nữa  GK1432N1  139 137 2.23 QP004  Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)  2  TN3214N   

 19  GK1432N556  Cao Hữu Phước  GK1432N1  139 139 1.95 

KL388
KL404
KL120
KL331

 Luật ngân hàng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2
 2
 2

 TN3214N

 
 

171
 182
 

 
 
 F

  F
 

 20  GK1432N558  Vũ Văn Sang  GK1432N1  139 123 2.17 

KL131
KL314
KL331
KL388
KL401
KL304
KL115

 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật ngân hàng
 Tội phạm học
 Luật hành chính 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 2 TN3214N

171
 182
 182
 181
 181
 171
 183
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 21  GK1432N560  Lê Thanh Tâm  GK1432N1  139 128 2.16 

KL331
KL124
KL120
KL388

 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự 2
 Luật ngân hàng

 2
 3
 2
 2

 2 TN3214N

182
  

 
 

 F
  

 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1432N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
21  GK1432N560  Lê Thanh Tâm  GK1432N1  139 128 2.16     TN3214N   

 22  GK1432N562  Phạm Thành Tân  GK1432N1  139 121 2.01 

KL120
KL404
KL304
KL331
KL388
XH023
KL302
KL314

 Luật hình sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật ngân hàng
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2

 TN3214N

 
 
 

182
 181
 152
 191
 183
 

 
 
 
 F

  F
  F
  F
  F
 

 23  GK1432N564  Đinh Thế Thắng  GK1432N1  139 133 2.11 
KL120
KL303
KL331

 Luật hình sự 2
 Luật hành chính 1
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2
 2

 TN3214N
 

162
 182
 

 
 F

  F
 

 24  GK1432N565  Vũ Văn Thanh  GK1432N1  139 133 2.13 
KL131
KL303
KL302

 Pháp luật thương mại 1
 Luật hành chính 1
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2

 TN3214N
171

 162
 162
 

 F
  F
  F
 

 25  GK1432N566  Đoàn Ngọc Thành  GK1432N1  139 129 2.21 

QP004
KL388
QP003
QP005

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Luật ngân hàng
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 2
 2
 3
 3

 TN3214N

161
  

161
 161
 

 F
  

 F
  F
 

 26  GK1432N571  Nguyễn Đức Tiến  GK1432N1  139 129 1.97 

KL373
KL388
KL303
KL331
KL389

 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật ngân hàng
 Luật hành chính 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2
 2
 2
 2

 TN3214N

181
  

191
 182
 181
 

 F
  

 F
  F
  F
 

 27  GK1432N573  Nguyễn Văn Tỉnh  GK1432N1  139 114 1.83 

KL301
KL331
KL120
KL124
KL388
KL370
KL404
KL373

 Luật hiến pháp 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 3
 2
 10
 2
 2

 TN3214N

182
 182
  

 
 
 

172
 181
 

 F
  F
  

 
 
 
 F

  F
  28  GK1432N575  Hà Thanh Toàn  GK1432N1  139 137 2.18 KL388  Luật ngân hàng  2  TN3214N   

 29  GK1432N576  Trần Thị Thùy Trang  GK1432N1  139 121 1.88 

KL304
KL331
KL370
KL388

 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật ngân hàng

 2
 2
 10
 2

 TN3214N

 
182

  
 

 
 F

  
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1432N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  GK1432N576  Trần Thị Thùy Trang  GK1432N1  139 121 1.88 TN034  TT. Tin học căn bản  2  TN3214N   

 30  GK1432N583  Trần Văn Tuấn  GK1432N1  139 135 2.11 KL120
KL388

 Luật hình sự 2
 Luật ngân hàng

 2
 2

 TN3214N 171
 181
 

 F
  F
  31  GK1432N589  Nguyễn Duy Xuyên  GK1432N1  139 137 2.00 KL304  Luật hành chính 2  2  TN3214N   

 32  GK1432N590  Phạm Thị Như Ý  GK1432N1  139 135 2.00 KL331
KL404

 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2

 TN3214N 182
 172
 

 F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


